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Ổ đũa

Ổ đũa

Ổ đũa

Ổ đũa

Ổ đũa

Ống trục/ống bạc

Ống trục/ống bạc

Ống trục/ống bạc

Đặc tính bánh xe
Bánh xe Phenolic được sản xuất từ chất liệu Phenolic đúc nén
cùng với các sợi vải mềm. Độ cứng bề mặt của bánh xe giúp bảo 
vệ mặt sàn, đồng thời, bánh xe phenolic di chuyển êm, không gây 
tiếng động và dễ lăn hơn bánh xe sắt hoặc nhôm. 
Màu sắc: Đen

225kgs (496lbs)

450kgs (992lbs)

400kgs (881lbs)
150kgs (330lbs)

420kgs (925lbs)

135kgs (297lbs)
225kgs (496lbs)

360kgs (793lbs)

Ổ lăn
Độ dài

trục bánh
(T�)【mm】

Đường kính 
trong của ổ lăn
Ø(d)【mm】

Tải trọng
【kg(lbs)】

Bề rộng
bánh xe
(T�)【mm】

Đường kính
bánh xe
(D)【mm】

Mã sản phẩm

BÁNH XE PHENOLIC Độ cứng mặt bánh

Phạm vi nhiệt độ

Độ di chuyển mượt mà

Âm lượng

Bảo vệ mặt sàn
Tốt

Tuyệt vời

Tốt

90°± 5° shore D

-20℃ to 150℃

Đặc điểm
Chịu va đập, kháng hóa chất và dầu

Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì
Nhiệt độ môi trường thích hợp: -20°C ~ +150°C


